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Nhằm quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng tỉnh, xác định nhu cầu về khoáng sản trong tình hình hiện nay và lâu dài. Đảm bảo phát triển bền vững, ổn định về môi trường, an ninh, quốc phòng. Trên cơ sở đó khoanh định chi tiết các khu vực phân bố khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, để có phương án đầu tư, thăm dò khai thác hợp lý vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo an toàn cho môi trường.
Hoạt động khoáng sản phải phù hợp với chiến lược quy hoạch khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác, đảm bảo an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng lớn cũng như việc đánh giá, xác định nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cần phải tiến hành khảo sát, đánh giá lại nguồn tài nguyên khoáng sản này, từ đó đề ra các giải pháp điều chỉnh quy hoạch, thăm dò, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh trong tương lai.
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- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010.
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/03/2009 của Chính phủ về Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
- Thông tư số 03/2011/TT-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nội dung lập bản đồ địa chất khoáng sản chi tiết và thiết kế bố trí các dạng công việc đánh giá khoáng sản;
- Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp;
- Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn; 
- Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 9/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch khoảng sản tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
- Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;
- Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến 2020.
- Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản là cát sông, cát biển, đất giồng cát, đất sét, đất mặt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
 - Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 16/03/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình;
- Quyết định số 152/QĐ-STC ngày 14/6/2023 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt dự toán thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
- Công văn số 300/TTr-STNMT ngày 16/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc xin chủ trương thực hiện dự án “Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”;
- Công văn số 2624/UBND-NN ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về chủ trương thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
- Quyết định số 167/QĐ-STC ngày 23/6/2023 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
[bookmark: _Hlk141339191]- Công văn số 2215/UBND-NN ngày 30/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Dự án “Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”;
- Quyết định số 835/QĐ-STNMT ngày 31/7/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng Gói thầu số 04 Tổ chức thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
- Quyết định số 934/QĐ-STNMT ngày 10/11/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 04: Tổ chức thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc dự án Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
- Quyết định số 948/QĐ-STNMT ngày 22/11/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Tổ chức thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc dự án Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 155/HĐ-STNMT ngày 27/11/2023 được ký kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh và Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam về việc thi công Gói thầu số 04: Tổ chức thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc dự án Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
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1. Tên dự án: Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
2. Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.
3. Đơn vị tư vấn: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam.
4. Mục tiêu của Dự án:
- Đánh giá lại khoáng sản cát trên tuyến Sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh, xác định tài nguyên dự tính và tài nguyên dự báo của cát xây dựng và cát san lấp trong khu vực dự án.
- Rà soát cập nhật, đánh giá chung các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được khảo sát quy hoạch thăm dò, khai thác ở giai đoạn trước.
- Tích hợp vào “Phương án bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản” của Quy hoạch vùng tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Trà Vinh.
- Xây dựng giải pháp phục vụ công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trong kỳ quy hoạch.
- Đề xuất những giải pháp nhằm định hướng việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.
[bookmark: _Toc73699351][bookmark: _Toc118990310]4. Nhiệm vụ cụ thể dự án
- Thu thập tài liệu của các báo cáo quy hoạch khoáng sản để tổng hợp, rà soát, đánh giá loại hình khoáng sản này trong việc tích hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Rà soát khoanh định lại các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản cát lòng sông cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh trong thời gian tới.
- Đo đạc hiện trạng lòng sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh trên khu vực chứa khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
- Khoan thăm dò để xác định chiều dày lớp cát, tính tài nguyên khoáng sản cát trên lòng sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
- Lấy các loại mẫu chủ yếu để nghiên cứu chất lượng cát, đối sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia nhằm đánh giá chất lượng cát làm vật liệu san lấp.
- Đánh giá lại cao trình được cấp phép theo báo cáo quy hoạch năm 2012 từ đó đề xuất cao trình khác phù hợp trong thời gian tới.
[image: hvtri Tra Vinh]- Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn - địa chất công trình nhằm xác định độ sâu khai thác cát hợp lý, đề xuất giải pháp xử lý đối với những đoạn sông đã và đang bị sạt lở, dự báo các đoạn sông có nguy cơ sạt lở.
[bookmark: _Toc118990312][bookmark: _Toc174547615]CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ NHÂN VĂN
[bookmark: _Toc118990313][bookmark: _Toc174547616]1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ NHÂN VĂN
[bookmark: _Toc73699355][bookmark: _Toc118990314][bookmark: _Toc174547617]1.1.1. Vị trí địa lý
Tỉnh Trà Vinh là một tỉnh miền Tây Nam Bộ thuộc vùng đồng bằng ven biển, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Đông Bắc được phân ranh giới với tỉnh Bến Tre bằng sông Cổ Chiên là một nhánh của sông Tiền, phía Tây Nam phân ranh giới với tỉnh Sóc Trăng bởi sông Hậu và phía Đông Nam là biển Đông với chiều dài bờ biển hơn 65km. Thành phố Trà Vinh nằm trên Quốc lộ 53, cách thành phố Hồ Chí Minh 130km và cách thành phố Cần Thơ 100km. 
Ranh giới trên đất liền được giới hạn tương đối theo tọa độ địa lý sau:
	Vĩ độ Bắc: 	- Điểm cực Bắc 10004’59”;   - Điểm cực Nam 09031’45”   
	Kinh độ Đông:  - Điểm cực Tây 105057’05”; - Điểm cực Đông 106035’00”
Khu vực khảo sát, đánh giá có diện tích khoảng 72,4km2 ở 2 lưu vực trên sông Hậu và sông Cổ Chiên. Có ranh giới dự kiến được giới hạn bởi các điểm khép góc từ 1-4 (trên sông Hậu) và từ 5-8 (trên sông Cổ Chiên) theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’ như sau:
Bảng 1: Tọa độ các điểm khép góc 
	Điểm
góc
	Hệ VN2000
KT 105030’, múi chiếu 30
	Lưu vực

	
	X (m)
	Y (m)
	

	1
	1097117,80
	549511,00
	Sông Hậu

	2
	1095122,53
	553294,60
	

	3
	1052440,15
	593041,88
	

	4
	1053979,78
	595498,44
	

	5
	1114554,51
	580288,36
	Sông Cổ Chiên

	6
	1115050,11
	580981,08
	

	7
	1072661,69
	617398,72
	

	8
	1082779,92
	621377,29
	

	Diện tích: 72,4km2


[bookmark: _Toc73699356][bookmark: _Toc118990315][bookmark: _Toc174547618]1.1.2. Đặc điểm địa lý tự nhiên – kinh tế nhân văn
a. Đặc điểm địa hình
Trà Vinh nằm ở vùng đồng bằng ven biển thuộc phần cuối của hạ lưu sông Cửu Long, là vùng châu thổ được hình thành lâu đời cùng với vùng đất trẻ mới bồi. Địa hình có đặc trưng điển hình của vùng đồng bằng ven biển, chịu ảnh hưởng bởi sự giao thoa giữa sông và biển tạo nên các vùng trũng, phẳng xen lẫn các giồng cát dạng hình cánh cung phần lồi hướng ra biển. Về phía biển, các giồng cát cao và mở rộng hơn. 
Do sự hình thành các giồng cát cổ có nguồn gốc thành tạo khác nhau nằm nổi cao tạo cho địa hình có dạng mấp mô kèm theo sự phân cắt bởi hệ thống sông, rạch và các kênh mương chằng chịt làm cho địa hình của vùng khá phức tạp. Các vùng trũng xen kẹp các giồng cao, xu thế độ dốc chỉ thể hiện trên từng cánh đồng. 
b. Đặc điểm thủy văn
Sông Cổ Chiên và sông Hậu là phần hạ lưu của các nhánh sông Cửu Long và là cửa ngõ của sông Cửu Long trước khi đổ ra biển. Trên lòng sông do có tích tụ nhiều cồn cát ngầm nên đã tác động không nhỏ đến hoạt động thông lưu của nước và cản trở các tàu trọng tải lớn đi lại.
Đặc điểm lưu lượng nước tại thượng nguồn của sông Cửu Long có dòng chảy về mùa lũ rất lớn lên đến 49.700m3/giây ở đỉnh châu thổ (PhNôm Pênh), dòng chảy mùa kiệt có trị số thấp là 1.250m3/giây, trung bình 2 mùa là 
10.700m3/giây. Nước lên cao từ tháng 7 đến tháng 11, cao nhất vào tháng 9 và tháng 10.
c. Đặc điểm khí hậu
Trà Vinh cũng như các tỉnh đồng bằng Nam Bộ khác đều nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong năm có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 trong năm, mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau. Ngày nay do khí hậu biến đổi toàn cầu nên thời gian của 2 mùa nhiều khi bị biến động chút ít.
d. Đặc điểm giao thông
Tỉnh Trà Vinh có trên 2.000 km đường bộ, trong đó huyện lộ chiếm 68,3%, tỉnh lộ 21,5% và Quốc lộ 53, 54, 60 có chiều dài chiếm khoảng 10,2%; Quốc lộ 53 hiện là đường bộ huyết mạch nối các thị trấn trong tỉnh với thành phố Trà Vinh đồng thời là đường nối qua thành phố Vĩnh Long tới thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài 203km, kết nối với thành phố Cần Thơ dài 100km. Quốc lộ 53 cũng là đường bộ duy nhất từ Trà Vinh thông thương với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 
Trà Vinh cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khác có lợi thế là mạng lưới giao thông đường thủy gồm các kênh, rạch, sông ngòi dày đặc. Hệ thống đường thuỷ bao gồm các trục dọc và trục ngang. Trục dọc gồm tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu, kênh Trà Ngoa và kênh Ba tháng Hai. Trục ngang có tuyến kênh 19/5, kênh Thống Nhất. Đây là những tuyến lưu thông hàng hoá đường thuỷ chính của tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh nằm giữa sông Cổ Chiên và sông Hậu chảy ra biển Đông bằng 3 cửa lớn là Cung Hầu, Cổ Chiên và cửa Định An. Đây được xem là đường thuỷ huyết mạch thông thương quan trọng từ Đồng bằng Sông Cửu Long với biển Đông và các nước trong khu vực.

e. Kinh tế nhân văn
Tỉnh Trà Vinh là một tỉnh có dân số thấp trong vùng ĐBSCL, đứng thứ 11/13 tỉnh thành, thấp gần bằng 1/2 dân số của tỉnh An Giang (tỉnh đông dân nhất ĐBSCL). Quy mô dân số tỉnh Trà Vinh, theo số liệu Niên giám thống kê tỉnh năm 2022 là 1.019.258 người, mật độ dân số bình quân đạt 426 người/km2. Dân tộc chính là người Kinh, người Khmer (30%) và là người Hoa (2%). Mật độ dân sống tập trung không đều, thường tập trung ở thành phố, các thị trấn và quanh khu vực có cơ quan chính quyền xã và đặc biệt sống tập trung thành các ấp nằm dọc theo các kênh rạch hoặc theo các giồng cát cổ. Dân cư phân bố thưa dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Các huyện thị có điều kiện tự nhiên thuận lợi như thành phố Trà Vinh, huyện Càng Long, huyện Cầu Kè có mật độ dân số tương đối cao; các huyện có điều kiện tự nhiên khó khăn như huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải có mật độ dân số thấp. Mật độ trung bình toàn tỉnh khoảng 426 người/km2. 	
[bookmark: _Toc98236111][bookmark: _Toc534582266]* Mạng điện, nước, viễn thông
Nguồn điện bao gồm lưới điện quốc gia và nhà máy phát điện, nhìn chung đáp ứng khá tốt nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; Hiện 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia. Hầu như 100% dân đã được sử dụng nước sạch ở thành thị và nước hợp vệ sinh ở nông thôn. Bưu chính viễn thông đã được phủ khắp toàn diện tích tỉnh Trà Vinh.
* Văn hóa, y tế và giáo dục
Vùng nghiên cứu nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung có nét văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long với nét văn hóa 03 dân tộc Kinh, Khmer và Hoa. Nhân dân trong vùng ven biển sống chủ yếu vào nghề nuôi tôm cá, đánh bắt và chế biến thủy hải sản.
[bookmark: _Toc118990317][bookmark: _Toc174547619]1.2. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU
Tỉnh Trà Vinh nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung đã có nhiều nhà địa chất trong và ngoài nước nghiên cứu. Lịch sử nghiên cứu địa chất được chia thành hai giai đoạn:
[bookmark: _Toc73699358][bookmark: _Toc118990318][bookmark: _Toc174547620]1.2.1. Giai đoạn trước năm 1975
[bookmark: _Toc73699359][bookmark: _Toc118990319][bookmark: _Toc174547621]1.2.2. Giai đoạn sau năm 1975
Trong giai đoạn này, có nhiều công trình đo vẽ lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản ở các tỷ lệ khác nhau. Các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến trầm tích Đệ tứ trên diện tích đồng bằng Nam Bộ gồm có:
- Giai đoạn 1976-1981, Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao và nnk đã đo vẽ Bản đồ Địa chất và Khoáng sản tỷ lệ 1:500.000 toàn miền Nam.
- Giai đoạn 1980-1991, PTS. Hoàng Ngọc Kỷ (1980-1989), KS. Nguyễn Ngọc Hoa (1989-1991) đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 nhóm tờ Đồng bằng Nam Bộ;
- Năm 1998, Liên hiệp Khoa học Địa chất, Môi trường và Công nghệ khoáng thực hiện đề tài “Nghiên cứu địa chất môi trường và tiềm năng khoáng sản tỉnh Trà Vinh;
- Năm 1999, Nguyễn Xuân Bao và nnk (Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam) và Cục Địa chất - Khoáng sản Việt Nam tiến hành hiệu đính loạt bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/200.000 có bổ sung tài liệu mới. 
- Năm 2000, Liên hiệp Khoa học Địa chất, Môi trường và Công nghệ khoáng thực hiện đề tài “Nghiên cứu đánh giá tiềm năng chứa cát dọc sông Cổ Chiên và sông Hậu;
- Năm 2002, Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam thực hiện đề tài “Khảo sát và quy hoạch khai thác sử dụng sét gạch ngói tỉnh Trà Vinh thời kỳ năm 2010;
- Năm 2000-2004, Công trình phân chia địa tầng Neogen – Đệ tứ và nghiên cứu cấu trúc đồng bằng Nam Bộ do Nguyễn Huy Dũng và nnk đã phân chia chi tiết nguồn gốc các thành tạo trầm tích bở rời Neogen – Đệ tứ trong đó có khu vực tỉnh Trà Vinh. 
- Năm 2005, Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam thực hiện đề tài “Khảo sát đánh giá trữ lượng, chất lượng sét tỉnh Trà Vinh cho sản xuất sản phẩm gốm đỏ”;
- Năm 2005, Công ty sành sứ Thủy tinh thuộc Bộ Công nghiệp thực hiện đề tài “Tổng hợp khảo sát đánh giá trữ lượng, chất lượng sét tỉnh Trà Vinh, đề xuất mô hình dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm gốm đỏ thích hợp”;
- Năm 2007, Liên hiệp Khoa học Địa chất, Môi trường và Công nghệ khoáng thực hiện đề tài “Nghiên cứu phân vùng quy hoạch và định hướng khai thác khoáng sản tỉnh Trà Vinh”;
- Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện Dự án “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam tư vấn (ThS Lưu Thế Long chủ nhiệm).
[bookmark: _Toc118990320][bookmark: _Toc174547622][bookmark: _Toc427310072]1.3. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÁT LÒNG SÔNG
[bookmark: _Toc174547623]1.3.1. Hoạt động thăm dò và khai thác từ trước đến nay
Cho tới nay, trên phạm vi các sông thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh, cát lòng sông đã được thăm dò và khai thác là 34 mỏ trên diện tích mặt sông là 15,43km2. Trong đó có: 11 mỏ trên sông Hậu và 23 mỏ trên sông Cổ Chiên với tổng trữ lượng đã phê chuẩn (cấp 122) là  64.699.716m3. 
Tất cả 34 mỏ trên đều đã hết hạn và đã thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định.
[bookmark: _Toc174547624][bookmark: _Toc73699360][bookmark: _Toc118990321]1.3.2. Các mỏ đang thực hiện thủ tục xin cấp phép khai thác
Tính đến tháng 8/2024, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chỉ còn 02 mỏ cát lòng sông đã được thăm dò và đã phê duyệt trữ lượng khoáng sản (bằng hình thức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản) gồm:
1. Mỏ cát san lấp trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Mỹ Đức và xã Đại Phước, huyện Càng Long do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và cơ điện Thiên Phú làm chủ đầu tư với những thông tin chủ yếu như sau:
- Giấy phép thăm dò khoáng sản số 19/GP-UBND ngày 16/7/2023, diện tích là 58,9ha do UBND tỉnh Trà Vinh cấp.
- Quyết định phê duyệt trữ lượng số 1875/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 với trữ lượng cấp 122 là 436.700m3.
(Vị trí chi tiết thể hiện trên bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản tỉnh Trà Vinh – mảnh sông Cổ Chiên).
2. Mỏ cát san lấp trên lòng sông Hậu thuộc xã Hàm Tân và xã Định An, huyện Trà Cú do Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tuyết làm chủ đầu tư với những thông tin chủ yếu như sau:
- Giấy phép thăm dò khoáng sản số 18/GP-UBND ngày 06/07/2023, diện tích là 56,4ha do UBND tỉnh Trà Vinh cấp.
- Quyết định phê duyệt trữ lượng số 1876/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 với trữ lượng cấp 122 là 518.988m3.
(Vị trí chi tiết thể hiện trên bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản tỉnh Trà Vinh – Mảnh sông Hậu)
[bookmark: _Toc118990325]

[bookmark: _Toc174547625]CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
[bookmark: _Toc118990326][bookmark: _Toc174547626]2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÙNG
Theo tài liệu “Phân chia địa tầng N-Q và nghiên cứu cấu trúc địa chất đồng bằng Nam Bộ” do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam phối hợp với Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam thực hiện (Nguyễn Huy Dũng và nnk, năm 2004). Các tài liệu tổng hợp về địa chất và khoáng sản lưu vực sông Cổ Chiên và sông Hậu (Báo cáo kết quả nghiên cứu địa chất môi trường và tiềm năng khoáng sản tỉnh Trà Vinh và Báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá tiềm năng chứa cát dọc sông Cổ Chiên và sông Hậu), kết quả khảo sát, đo vẽ địa chất trong quá trình thực hiện Dự án cho thấy đặc điểm địa chất khu vực như sau:
[bookmark: _Toc174547627][bookmark: _Toc202168159][bookmark: _Toc372666896]2.1.1. Địa tầng 
1. Thống Holocen, phụ thống thượng (Q23)
Dựa vào đặc điểm trầm tích, đặc điểm địa mạo, cấp độ xám của tông ảnh và dấu vết của hóa thạch, ... các trầm tích thống Holocen, phụ thống thượng được chia làm hai phần:
- Thống Holocen, phụ thống thượng phần dưới (Q231)
- Thống Holocen, phụ thống thượng phần trên (Q23 2)
Trong mỗi phần được phân chia ra theo các kiểu nguồn gốc khác nhau:
* Thống Holocen, phụ thống thượng, phần dưới (Q231)
Trầm tích sông biển (amQ231): Phân bố ven sông thuộc các huyện Trà Cú, cù lao Hòa Minh - Long Hòa huyện Châu Thành và huyện Cầu Ngang. Chúng lộ ra trên bề mặt địa hình ở dạng đồng bằng khá bằng phẳng, bị phân cắt bởi các kênh rạch dạng tuyến. Trên bề mặt địa hình này đã được người dân sử dụng trồng lúa nước. Trên ảnh hàng không các thành tạo này có tông ảnh xám, xám nhạt. Các khu vực này hầu như ít chịu ảnh hưởng của thủy triều. 
Thành phần trầm tích gồm: Bột sét, bột sét pha cát màu xám nâu, nâu nhạt ở trạng thái mềm dẻo. Các trầm tích này phủ trực tiếp trên các trầm tích Holocen 
trung-thượng.
Bề dày của trầm tích từ 1,0m đến 26,0m.
* Thống Holocen, phụ thống thượng, phần trên (Q232)
Trầm tích sông (aQ232): Phân bố bên trong lòng sông Cổ Chiên và sông Hậu, chúng tạo thành các cồn cát ngầm gọi là mỏ cát, cùng với các tích tụ bùn sét. Thành phần trầm tích gồm: Cát hạt nhỏ đến vừa chứa nhiều vảy mica, sét, sét bột màu xám, xám vàng, xám xanh, xám lục, xám tro. Trong trầm tích còn gặp ít mùn hữu cơ và xác thực vật phân hủy kém.
Thành phần khoáng vật gồm: thạch anh 72÷90% (trung bình 82,19%), mica (sericit, hydromica, clorit) 3÷13% (trung bình 8,53%), felspat từ ít đến 3% (trung bình 1,43%); các khoáng vật quặng từ rất ít đến ít gồm: ilmenit, hematit, magnetit, rutil, anataz, leucoxen, monazit, ziricon, pyrit. 
Đây là thành tạo quan trọng chứa lượng cát có quy mô lớn hiện đang khai thác phục vụ cho san lấp mặt bằng xây dựng các khu công nghiệp và dân dụng.
[bookmark: _Toc174547628]2.1.2. Đặc điểm địa mạo
Trà Vinh là vùng đồng bằng ven biển nằm phần cuối của hạ lưu sông Cửu Long, là vùng châu thổ được hình thành lâu đời cùng với vùng đất trẻ mới bồi. Địa hình trong diện tích nghiên cứu thuộc dạng vùng đồng bằng tích tụ ven biển, gồm các bề mặt tích tụ do sông, biển và các bề mặt tích tụ hổn hợp sông- biển, sông- đầm lầy, biển- đầm lầy. Vùng đồng bằng có độ cao thay đổi từ 0,4m – 1m, thung lũng sông, cửa biển có độ cao từ -4m đến -19m.
[bookmark: _Toc174083350][bookmark: _Toc174547629]2.1.3. Đặc điểm địa chất công trình
Căn cứ vào cấu trúc địa chất các lớp đất đá và đặc điểm địa chất công trình có thể phân ra các nhóm lớp đất khu vực bờ sông như sau:
Nhóm I: Đất chảy-nhão
Nhóm này phân bố rộng rãi, dọc 2 bên bờ sông và phần sâu theo các kênh rạch lớn nhỏ trong đất liền nơi thuỷ triều lên-xuống. Đây là các thấu kính mỏng của bùn, phân bố theo lòng và hai bên bờ các con rạch… Chúng được cấu tạo bởi các lớp bột-sét lẫn cát và mùn hữu cơ tuổi Holocen thượng. Bề dày lớp này từ 3-8m.
Nhóm II: Đất mềm dính
Nhóm này phân bố rộng rãi, phân bố hai bên bờ sông và hoặc trên bề mặt các cồn nổi (bao gồm các thành tạo abQ231, aQ232). Thành phần đất chủ yếu là bột sét lẫn ít cát, màu loang lổ, bị dính kết khá dẻo. Bề dày 5-10m. Hoạt động khai thác cát sẽ không tác động trực tiếp đến lớp này và vì vậy sẽ không gây biến động đến việc xói lở đường bờ.
[bookmark: _Toc174547630]2.1.4. Đặc điểm khoáng sản
Theo báo cáo “Phân vùng quy hoạch và định hướng khai thác khoáng sản tỉnh Trà Vinh năm 2017”, tỉnh Trà Vinh đã đăng ký và quy hoạch thăm dò khai thác các loại khoáng sản sau:
a. Cát xây dựng và cát san lấp: Các thân cát xây dựng, cát san lấp phân bố trong trầm tích aluvi tướng lòng sông tuổi Holocen hiện đại (aQ232). Các thân cát phân bố trên lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên. 
Theo đề án “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cát lòng sông tỉnh Trà Vinh đến năm 2020” được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 đã khoanh định 09 thân cát gồm: trên sông Hậu (06 thân) và sông Cổ Chiên (03 thân). Trữ lượng cấp 122 và cấp tài nguyên 333 được tính là 253.926.118m3 (trong đó cấp trữ lượng 122 là 65.347.216m3 và cấp tài nguyên 333 là 188.578.902m3).
b. Sét gạch ngói, sét gốm mỹ nghệ: Các thân sét phân bố trong trầm tích nguồn gốc sông-biển thống Holocen, phụ thống trung- thượng (amQ22-3).
Sét gạch ngói có các mỏ: An Phú Tân (27), Cầu Quan (46), Tân Hòa (49);
Sét gốm mỹ nghệ có các mỏ: Đức Mỹ B (1), Đức Mỹ A (5), Cam Sơn (15), Sa Bình (16).
c. Than bùn: Than bùn phân bố trong trầm tích sông-đầm lầy thống Holocen thượng, phần trên (abQ232). Có 1 điểm khoáng hóa Đức Mỹ B (2). 
[bookmark: _Toc118990327][bookmark: _Toc174547631]2.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN KHU VỰC DỰ ÁN
[bookmark: _Toc73699369]Trong khu vực dự án, chỉ gặp trầm tích Thống Holocen, phụ thống thượng (Q23), với các kiểu nguồn gốc: sông, biển, hổn hợp sông-biển, sông-đầm lầy, biển-đầm lầy. Phân bố trong lòng sông và dọc theo bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu. Thành phần trầm tích tướng lòng sông, biển ven bờ chủ yếu là hạt nhỏ đến mịn, ven bờ sông chủ yến là trầm tích hạt mịn: sét, bột, sét bột pha cát. Khoáng sản liên quan: cát làm vật liệu san lấp, sét gạch ngói, than bùn.
[bookmark: _Toc73699370][bookmark: _Toc118990329][bookmark: _Toc174547632]2.2.2. Đặc điểm khoáng sản
a. Các tiền đề, dấu hiệu có liên quan đến đối tượng khoáng sản
Theo các tài liệu của các công trình thăm dò địa chất trước đây đã được công bố, khu vực khảo sát đánh giá thuộc một phần huyện Cầu Kè, Cầu Quan, Trà Cú, Càng Long, TP. Trà Vinh, Châu Thành, Cầu Ngang có mặt chủ yếu là khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp).
b. Đặc điểm địa chất, chất lượng, quy mô, nguồn gốc khoáng sản trong khu vực khảo sát, đánh giá
- Đặc điểm địa hình đáy sông
Khu vực Khảo sát, đánh giá nằm dọc theo lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên, với chiều dài 37÷40km, chiều rộng từ 400m đến 1.200m; thuộc các huyện Cầu Kè, Cầu Quan, Trà Cú, Càng Long, TP. Trà Vinh, Châu Thành, Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
Địa hình đáy sông khu vực khảo sát, đánh giá có dạng chữ U với đáy sông khá bằng phẳng, cao độ đáy sông dao động từ -3,5÷-7,5m đến -12÷-17m.Địa hình lòng sông thường nông ở giữa lòng và sâu dần vào gần bờ. Cách bờ từ 15m đến 150m, lòng sông có độ sâu lớn từ 9m tới 17m và mở rộng xa bờ từ 200m đến 500m tạo thành lạch dài nằm song song với đường bờ. 
c. Nguồn gốc, đặc điểm thân khoáng
Đối tượng khảo sát, đánh giá là các thành tạo trầm tích cát lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên. Các tích tụ cát tồn tại dưới dạng các cồn, bãi bồi ngầm dưới lòng sông, thuộc các thành tạo trầm tích sông, thống Holocen phụ thống thượng, phần trên. 
Trong diện tích khảo sát, đánh giá có thể nhận định: Các thân cát phân bố liên tục, chiều dài từ 3km đến 16km, chiều rộng 400÷1.200m, có dạng dải kéo dài dọc theo sông Hậu và sông Cổ Chiên, chiều dày thân cát từ 2-6,5m đến 
11÷14,7m.
Thân cát thăm dò nằm chìm dưới mặt nước sông, với độ sâu từ -3,5m đến -7,5m đôi khi từ -12m đến -17m, 
d. Đặc điểm chất lượng cát
Độ hạt: Cỡ hạt chủ yếu là 0,14÷0,63mm và 0,05÷0,14mm.
- Tỷ lệ cỡ hạt tích lũy trên sàng gồm: Cỡ hạt >0,63mm chiếm trung bình 1,95%; cỡ hạt >0,315mm chiếm trung bình 3,7%; cỡ hạt >0,14mm chiếm trung bình 40,86%; cỡ hạt 0,05÷0,14mm chiếm trung bình 41,97%; cỡ hạt <0,05mm chiếm trung bình 17,17%.
Thành phần khoáng vật trung bình (%): Thạch anh 66,7, mica 33,2, các khoáng vật kim loại và phi kim khác có hàm lượng từ ít đến rất ít.
Thành phần hóa học trung bình (%): SiO2: 76,56; Al2O3: 9,78; Fe2O3: 4,46%.
Với các kết quả phân tích chất lượng cát lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên ở khu vực dự kiến khảo sát, đánh giá sẽ đáp ứng cho nhu cầu cát sựng dụng làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp).
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[bookmark: _Toc174547633]CHƯƠNG 3. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG ĐÃ THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN
[bookmark: _Toc118990331][bookmark: _Toc174547634]3.1. CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP
[bookmark: _Toc73699373][bookmark: _Toc118990332][bookmark: _Toc174547635]3.1.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp
- Tiêu chuẩn Việt Nam số 7570-2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuật.
- Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT, ngày 13 tháng 01 năm 2016 về việc Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp.
- Qui phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5000; 1:10.000 và 1:25.000 do Tổng cục Địa chính ban hành năm 1999.
- Qui phạm Xây dựng lưới độ cao hạng I, II, III và IV Nhà nước do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1998.
- Qui phạm Trắc địa Địa chất do Tổng cục Mỏ-Địa chất ban hành năm 1990.
- Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5000; 1:10.000 và 1:25.000 do Tổng cục Địa chính ban hành năm 1999.
- Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000
- Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.
[bookmark: _Toc73699374][bookmark: _Toc118990333][bookmark: _Toc174547636]3.1.2. Cơ sở tài liệu, nguồn gốc và điều kiện thành tạo cát xây dựng
 Khu vực dự kiến khảo sát nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung đã được nghiên cứu địa chất tỷ lệ 1:200.000, năm 1991 (báo cáo đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 nhóm tờ Đồng bằng Nam Bộ) và “Công trình phân chia địa tầng Neogen – Đệ tứ và nghiên cứu cấu trúc đồng bằng Nam Bộ do Nguyễn Huy Dũng và nnk đã phân chia chi tiết nguồn gốc các thành tạo trầm tích bở rời Neogen – Đệ tứ trong đó có khu vực tỉnh Trà Vinh. Công trình “Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cát lòng sông tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012.
[bookmark: _Toc73699375][bookmark: _Toc118990334][bookmark: _Toc174547637]3.1.3. Xác định mạng lưới khu vực khảo sát, đánh giá
Tổng hợp kết quả nghiên cứu giai đoạn khảo sát và tham khảo các dự án thăm dò cát xây dựng có cùng nguồn gốc, điều kiện thành tạo cho thấy một số đặc điểm cơ bản của thân cát như sau:
- Thân khoáng sản cát có dạng kéo dài theo lòng sông có chiều dài lớn hơn chiều rộng. 
- Chiều dày và chất lượng cát thường thay đổi theo động thái dòng chảy và theo mùa, chiều dày thân cát không ổn định, tùy thuộc vào bề mặt địa hình đáy sông.
Theo Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất làm vật liệu xây dựng thì: Cát ở đây được thăm dò đến cấp trữ lượng cao nhất là cấp trữ lượng 122 và mạng lưới định hướng các công trình đánh giá tài nguyên cấp 333 như sau: tuyến cách tuyến tối đa là 800m; công trình trên tuyến cách nhau tối đa là 400m.
Với mạng lưới trên có thể đảm bảo đánh gía tài nguyên cát ở cấp 333 và đảm bảo phương pháp kỹ thuật đánh giá khoáng sản đúng theo các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc174547638][bookmark: _Toc118990335]3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN 
Để thực hiện mục tiêu đã đề ra cũng như nội dung đã nêu trong cơ sở lựa chọn phương pháp, nhiệm vụ và nội dung các phương pháp thực hiện của Dự án được thể hiện cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc427310075]Bảng 3.3: Tổng hợp khối lượng khảo sát, đánh giá khoáng sản
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	Tháng tổ
	1,0

	2
	Phân tích, xử lý tổng hợp, đánh giá hiệu quả quy hoạch và khu vực cấm,  tạm cấm, 
	Tháng tổ
	1,5

	3
	Công tác trắc địa
	 
	 

	3.1
	Thu thập điểm địa chính cơ sở hạng III, mỗi lưu vực 2 điểm (tổng cộng có 4 điểm)
	điểm
	4

	3.2
	Thành lập lưới giải tích loại 1 (Đo theo công nghệ GPS), mỗi khu vực thành lập 2 điểm đo GPS, tổng cộng 4 điểm. Trên bờ nên mức độ khó khăn loại I
	điểm
	4

	3.3
	Đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm (đơn giá tỷ lệ 1:25.000, lấy đơn giá tỷ lệ 1:50.000 nhân hệ số 2)
	Km
	111,0

	3.4
	Đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa, khó khăn loại III (công trình chủ yếu- 86 công trình khoan)
	Lỗ khoan
	86,0

	3.5
	Đưa công trình địa chất từ thực địa vào bản đồ, khó khăn loại III (công trình chủ yếu- 86 công trình khoan)
	Lỗ khoan
	86,0

	3.6
	Thuê tàu, ghe đo địa hình sông (trung bình mỗi ngày đo 2tuyến, tổng cộng 59 tuyến- dự kiến 30 ngày, dự phòng 5 ngày, tổng 35 ngày)
	Ngày
	35

	3.7
	Biên vẽ bản đồ địa hình và báo cáo
	Tháng tổ
	1,0

	4
	Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/25000 (đo vẽ ĐCTV-ĐCCT, ĐC kết hợp)
	 
	 

	4.1
	Ngoài trời (ĐLK- CTĐCTV-ĐCCTPT)
	Km2
	72,4

	4.2
	Trong phòng
	Km2
	72,4

	4.3
	Quan trắc động thái nước trên mặt tại trạm mỗi tháng 4 lần trong vòng 6 tháng, mỗi sông đặt 2 trạm, khoảng cách trạm từ 25-35km, mức độ đi lại tốt. Tổng cộng 6 trạm = 4*4*6=96 lần
	lần
	96

	4.4
	Quan trắc ảnh hưởng triều 2 lần ngày, mỗi sông 1 trạm, mức độ đi lại tốt, khoảng cách trạm (2 sông) từ 35-45km- quan trắc 1 tháng. Tổng 2*2*30=120 lần
	lần
	120

	5
	Công tác địa vật lý (Đo địa chấn)
	 
	 

	5.1
	Đo địa chấn (ngoài trời), lấy ĐG tỷ lệ 1:50,000, nhân hệ số 2, mức độ khó khăn loại III. 
	Km
	111,0

	5.2
	Đo địa chấn (trong phòng), lấy ĐG tỷ lệ 1:50,000, nhân hệ số 2, mức độ khó khăn loại III.
	Km
	111,0

	5.3
	Thuê ghe tàu đo địa chấn (trung bình mỗi ngày đo 2 tuyến, tổng cộng 59 tuyến, dự kiến 30 ngày, dự phòng 5 ngày tổng 35 ngày)
	Ngày
	35,0

	6
	Công tác khoan máy điều tra đánh giá KS
	 
	 

	6.1
	Khoan (86 lỗ khoan), đất cấp I-III
	m
	602,0

	6.2
	Tháo lắp thiết bị khoan
	Lần
	2,0

	6.3
	Thuê ghe khoan (2 ghe), máy khoan. Tuỳ theo khoảng cách các LK thiết kế dự kiến 62 ngày thì công, dự phòng 8 ngày, tổng cộng 70 ngày thuê ghe.
	ngày
	70,0

	7
	Công tác mẫu
	 
	 

	7.1
	Lấy mẫu các loại
	 
	 

	 -
	Lấy mẫu lõi khoan, cấp đất đá <IV
	m
	602,0

	 -
	Mẫu độ hạt xây dựng (Đhxd), công trình có nước
	Mẫu
	86,0

	 -
	Mẫu độ hạt trầm tích (Đht) công trình có nước
	Mẫu
	86,0

	 -
	Mẫu hóa silicat (Hsi), công trình có nước
	Mẫu
	10,0

	 -
	Mẫu hóa đơn giản (Hđg), công trình có nước
	Mẫu
	86,0

	 -
	Lấy mẫu trọng sa từ công trình khoan bở rời, độ dài mẫu>1m
	Mẫu
	20,0

	 -
	Mẫu phóng xạ (Px) Mẫu đo tham số ĐVL (Ths)
	Mẫu
	10,0

	 -
	Mẫu cơ lý đất (kích thước 0,2v0,2x0,2m, độ sâu lấy mẫu từ 0-3,0m)
	Mẫu
	20,0

	 -
	Mẫu Cl-
	Mẫu
	20,0

	7.2
	Công tác gia công mẫu
	 
	96,0

	 -
	Gia công mẫu hoá, trọng lượng mẫu 3-7kg, mẫu hoá cơ bản 86 mẫu; hoá toàn diện 10 mẫu
	Mẫu
	96,0

	 -
	Gia công mẫu quang phổ ICP, trọng lượng mẫu 3-7kg.
	Mẫu
	20,0

	 -
	Gia công mẫu độ hạt
	Mẫu
	86,0

	 -
	Phân loại mẫu trọng sa
	Mẫu
	10,0

	7.3
	Phân tích mẫu
	 
	358,0

	-
	Mẫu độ hạt cát xây dựng
	Mẫu
	86,0

	-
	Mẫu độ hạt trầm tích toàn diện
	Mẫu
	86,0

	-
	Mẫu Hóa cơ bản 6 chỉ tiêu (SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, TiO2, MKN, 
	Mẫu
	86,0

	-
	Mẫu Hóa silicat toàn diện 14 chỉ tiêu
	Mẫu
	10,0

	-
	Mẫu Quang phổ ICP
	Mẫu
	20,0

	-
	Mẫu trọng sa toàn phần
	Mẫu
	20,0

	-
	Mẫu Hoạt độ phóng xạ Đo tham số ĐVL (Từ, xạ, mật độ)
	Mẫu
	10,0

	-
	Phân tích mẫu cơ lý đất toàn diện
	Mẫu
	20,0

	-
	Mẫu Cl-
	Mẫu
	20,0

	-
	Mẫu đầm nện tiêu chuẩn (Đn)
	Mẫu
	10,0
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[bookmark: _Toc174547639]CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ TÍNH TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN CÁT LÒNG SÔNG TỈNH TRÀ VINH
[bookmark: _Toc118990347]Công tác tính tài nguyên khoáng sản cát lòng sông thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh được chính xác hoá bằng các công trình khảo sát: kết quả đo địa hình hiện trạng đáy sông, các tuyến công trình khoan, công tác đo địa vật lý bằng phương pháp địa chấn nông phân giải cao, các kết quả phân tích mẫu. Qua đó đã xác định rõ diện phân bố, thành phần thạch học, chất lượng và bề dày trung bình của thân khoáng cát.
[bookmark: _Toc174547640]4.1. CHỈ TIÊU TÍNH TÀI NGUYÊN
Căn cứ tiêu TCVN 7570:2006 - Tiêu chuẩn về cốt liệu bê tông và vữa (khoáng sản cát lòng sông không đáp ứng được tiêu chuẩn làm cốt liệu cho bê tông và vữa thì sử dụng làm vật liệu san lấp).
Căn cứ vào thực tiễn khai thác cát lòng sông ở khu vực miền Tây Nam Bộ và đã được thị trường tiêu thụ chấp nhận trong nhiều năm qua, tham khảo các chỉ tiêu tính trữ lượng của các báo cáo thăm dò khoáng sản cát xây dựng trên lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên của các cơ quan tư vấn trước đây. 
Căn cứ kết quả điều tra, đánh giá và phân tích chất lượng khoáng sản cát lòng của Dự án cho thấy cát thuộc nhóm cát hạt mịn, hàm lượng bùn, bụi, sét (<0,1mm) chiếm từ 0,6 -28,8%, trung bình 10,7%. So với chỉ tiêu chất lượng cát xây dựng thì phần lớn các mẫu không đạt về hàm lượng tối thiểu bùn, bụi sét. Do đó, cát trong khu vực khảo sát được đánh giá theo chỉ tiêu để làm cát san lấp. 
Đối với đánh giá tài nguyên cát làm san lấp lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên, thỉ chỉ tiêu tính tài nguyên như sau:
+ Hàm lượng hạt <0,1mm: 			< 30% đối với mẫu đơn;
+ Hàm lượng hạt <0,1mm: 			< 10% đối với mẫu đơn.
+ Chiều dày thân khoáng cát tối thiểu: 	≥ 1m.
+ Khoảng cách an toàn đến bờ: Sông Hậu <160m, sông Cổ Chiên <150m.
+ Độ sâu tính tài nguyên: Đến đáy thân cát, độ sâu lớn nhất là -24m đối với khu vực sông Cổ Chiên và -17m đối với khu vực sông Hậu).
[bookmark: _Toc118990350][bookmark: _Toc174547641]4.2. KHOANH RANH GIỚI VÀ PHÂN KHỐI TÀI NGUYÊN
Diện tích các thân cát được khoanh nối bằng kết quả đo địa vật lý địa chấn phân giải cao, kết hợp các lỗ khoan khảo sát với mạng lưới khoan 800x400m. 
Căn cứ Theo thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn thì với mức độ đánh giá địa chất đã thực hiện, báo cáo đã xác định được hình dạng, thế nằm, sự phân bố thân khoáng trên cơ sở tổng hợp kết quả nghiên cứu địa vật lý, kết hợp khoan khảo sát để xác định bề dày cát, lấy mẫu đánh giá chất lượng và ngoại suy ranh giới đối với các thân cát. Do đó các thân cát này (I, III, IV đến IX) đủ điều kiện để xếp vào cấp tài nguyên 333. Đối với thân khoáng II được khoanh định dựa trên tài liệu đo địa vật lý không có lỗ khoan khống chế được xếp vào cấp tài nguyên 334a.
Các thân khoáng được phân chia thành các khối tài nguyên tương ứng. Đối với các thân khoáng bị cắt ngang bởi các diện tích cấm đã được khoanh định thì sẽ phân chia thành các khối tài nguyên khi đã trừ các diện tích cấm. Kết quả với 9 thân khoáng trên 2 sông được phân chia thành 13 khối tài nguyên cấp 333 và 01 khối tài nguyên dự báo cấp 334a.
Diện tích thân cát và diện tích cấm trùng với thân cát được khoanh trực tiếp trên bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 và tính bằng phần mềm Mapinfo. Diện tích thân cát tính tài nguyên là diện tích thân cát khoanh định trừ đi các diện tích cấm, kết quả thể hiện trong bảng sau.
Bảng. Tổng hợp diện tích khoanh nối thân khoáng và các khối tài nguyên và các khu vực cấm trên sông
	Tên sông
	Số hiệu thân cát
	Khối, cấp tài nguyên
	Diện tích thân cát
(m2)
	Diện tích cấm trùng với thân cát (m2)
	Diện tích thân cát tính tài nguyên (m2)

	Sông Hậu
	I
	1.333+2.333
	       8.597.910 
	       208.230 
	       8.389.680 

	
	II
	1.334a
	       1.154.740 
	 
	       1.154.740 

	
	III
	3.333
	       3.263.090 
	 
	       3.263.090 

	
	IV
	4.333
	       1.526.730 
	 
	       1.526.730 

	
	V
	5.333
	     16.305.990 
	 
	     16.305.990 

	Tổng
	 
	 
	     30.848.460 
	       208.230 
	     30.640.230 

	Sông Cổ Chiên
	VI
	6.333
	          334.880 
	 
	          334.880 

	
	VII
	7.333+8.333+9.333
	     14.724.595 
	       446.605 
	     14.277.990 

	
	VIII
	10.333+1.333+12.333
	     23.792.230 
	       731.320 
	     23.060.910 

	
	IX
	13.333
	       4.534.080 
	 
	       4.534.080 

	Tổng
	 
	 
	     43.385.785 
	    1.177.925 
	     42.207.860 

	Tổng 2 sông
	 
	     74.234.245 
	    1.386.155 
	     72.848.090 


Việc khoanh ranh giới tính tài nguyên cát căn cứ vào lớp cát đạt chỉ tiêu tính tài nguyên tại các công trình khoan. Tất cả các công trình khoan theo chiều thẳng đứng và đều cắt qua thân khoáng và khống chế hết chiều dày thân khoáng cát. Ranh giới khối tài nguyên nằm trong ranh giới thân khoáng cát được khoanh nối tại chân các công trình khoan đạt chỉ tiêu tính tài nguyên đã đề xuất.
Ranh giới khối tài nguyên cấp 333 được khoanh trên cơ sở các công trình khoan có chiều dày và chất lượng cát đạt chỉ tiêu tính tài nguyên. 
[bookmark: _Toc174547642]4.2.1. Khoanh định các thân cát lòng sông theo kết quả đo địa vật lý và khoan khảo sát (Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản cát lòng sông)
1.1. Các thân cát trên sông Hậu: 5 thân cát:
+ Thân cát số I: phân bố trên sông Hậu trong phạm vi các xã An Phú Tân, xã Hòa Tân và xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng; thân cát có chiều dài khoảng 16km và chiều rộng thay đổi từ 250 ÷ 1.400m kéo dài từ tuyến công trình khảo sát T1 đến T9.
+ Thân cát số II: phân bố trên nhánh sông Hậu bên trái của cồn Bần Chát trong phạm vi các xã An Phú Tân, xã Hòa Tân, huyện Cầu; thân cát có chiều dài khoảng 5km và chiều rộng thay đổi từ 170 ÷ 300m.
+ Thân cát số III: phân bố trên sông Hậu trong phạm vi các xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng; thân cát có chiều dài khoảng 6km và chiều rộng thay đổi từ 300 ÷ 900m kéo dài từ tuyến công trình khảo sát T15 đến T18.
+ Thân cát số IV: phân bố trên sông Hậu trong phạm vi xã Kim Sơn và xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng; thân cát có chiều dài khoảng 2,5km và chiều rộng thay đổi từ 250 ÷ 800m, cắt qua tuyến công trình khảo sát T22.
+ Thân cát số V: phân bố trên sông Hậu trong phạm vi các xã Hàm Tân và xã Định An, TT. Định An, huyện Trà Cú và xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng; thân cát có chiều dài khoảng 14km và chiều rộng thay đổi từ 600 ÷ 1.800m kéo dài từ tuyến công trình khảo sát T24 đến T30.
1.2. Các thân cát trên sông Cổ Chiên: 4 thân cát:
+ Thân cát số VI: phân bố trên nhánh bên phải Cồn Hòa của sông Cổ Chiên trong phạm vi xã Đức Mỹ, huyện Càng Long; thân cát có chiều dài khoảng 1,3km và chiều rộng khoảng 300m, cắt qua tuyến công trình khảo sát T42.
+ Thân cát số VII: phân bố trên sông Cổ Chiên và các khu vực có cồn phân bố ở nhánh bên trái sông Cổ Chiên giáp ranh với tỉnh Bến Tre, thuộc phạm vi các xã Đức Mỹ và xã Đại Phước - huyện Càng Long, xã Long Đức - TP Trà Vinh, xã Hưng Mỹ và xã Hòa Minh - huyện Châu Thành; thân cát có chiều dài khoảng 25km và chiều rộng thay đổi từ 140 ÷ 1.400m, kéo dài từ tuyến công trình khảo sát T43 đến T57.
+ Thân cát số VIII: phân bố trên nhánh bên phải của sông Cổ Chiên (nhánh sông tỉnh Trà Vinh) thuộc phạm vi các xã Hòa Thuận và xã Hưng Mỹ - huyện Châu Thành, xã Vĩnh Kim, xã Mỹ Long Bắc và TT. Mỹ Long – huyện Cầu Ngang; thân cát có chiều dài khoảng 22km và chiều rộng thay đổi từ 400 ÷ 1.900m, kéo dài kéo dài từ tuyến công trình khảo sát T55 đến T66.
+ Thân cát số IX: phân bố trên nhánh bên trái sông Cổ Chiên giáp ranh với tỉnh Bến Tre, thuộc phạm vi xã Hòa Minh và xã Long Hòa, huyện Châu Thành; thân cát có chiều dài khoảng 10km và chiều rộng thay đổi từ 300 ÷ 500m, kéo dài từ kéo dài từ tuyến công trình khảo sát T61 đến T65.
[bookmark: _Toc174547643]4.2.2. Khoảng cách đến bờ và độ sâu an toàn trong khai thác cát sông
Khoảng cách đến bờ và độ sâu an toàn trong công tác thăm dò, khai thác cát là căn cứ để khoanh định ranh giới thân khoáng tính tài nguyên, trữ lượng cát sông. Hiện nay chưa có văn bản có tính pháp lý nào quy định chung về khoảng cách và độ sâu an toàn này trong khai thác cát sông. Việc xác định khoảng cách an toàn đến bờ hợp lý giúp đảm bảo ổn định đường bờ, tiết kiệm tài nguyên và khai thông dòng chảy khi khai thác. 
Để tính toán khoảng cách an toàn đến bờ phục vụ cho công tác khoanh định ranh giới tính tài nguyên cát lòng sông thuộc tỉnh Trà Vinh, báo cáo dựa trên các thông số về tính chất cơ lý của cấu trúc địa chất đường bờ và độ sâu khai thác thông qua bề dày các lớp cát xác định trong công tác khoan khảo sát.
Từ công thức trên cho thấy góc dốc ổn định của đất đá đường bờ (α) tỷ lệ thuận với góc ma sát trong và lực dính kết, tỷ lệ nghịch với chiều sâu khai thác và dung trọng tự nhiên.
[image: A diagram of a plane

Description automatically generated] α: Góc dốc dự kiến theo chiều sâu khai thác hết thân cát (o)
H: Độ sâu dự kiến khai thác (m).
L:  Khoảng cách an toàn đến bờ (m).

Từ mô hình trên, dứ kiến góc dốc đường bờ khi khai thác là α, chiều sâu khai thác là H và L khoảng cách an toàn đến bờ ta có:
  hoặc        (2)
Từ công thức (2) cho thấy khoảng cách khai thác L tính từ ranh giới khai thác thân cát vào bờ phụ thuộc vào góc dốc ổn định của đường bờ α và độ sâu khai thác H.       
Kết hợp giữa công thức (1) và (2) ta sẽ tính được khoảng cách an toàn đến bờ L theo công thức (3), tương ứng với độ sâu khai thác H trong điều kiện bảo đảm góc dốc an toàn của đất đá đường bờ . 
				 (3)
 Để tính khoảng cách an toàn đến bờ khi khoanh ranh giới tính tài nguyên, báo cáo sử dụng số liệu cơ lý trung bình của các trầm tích cấu tạo đường bờ của sông Hậu và sông Cổ Chiên. Kết quả tính toán trên các sông như sau:
a. Khoảng cách an toàn đến bờ trên sông Hậu
                  Góc nội ma sát :           φ = 7009’
                  Dung trọng tự nhiên :    w = 1.618 kG/ m3
                  Lực dính kết :                 C = 891 kG/m2	
Từ các giá trị trên với chiều sâu khai thác thay đổi từ -10m đến -24m tính theo chiều sâu đáy thân khoáng trong các lỗ khoan khảo sát, sẽ tính được khoảng cách an toàn đến bờ và góc dốc ổn định của tập đất ven bờ được thể hiện trong bảng sau. 
Chiều sâu khai thác và khoảng cách an toàn đến bờ tương ứng (sông Hậu)
	H(m)
	10
	11
	12
	13
	……….
	21
	22
	23
	24

	L(m)
	55
	63
	70
	77
	……….
	138
	146
	154
	162

	α1
	10014’
	9057’
	9043’
	9031’
	……….
	8037’
	8033’
	8029’
	8026’


b. Khoảng cách an toàn đến bờ trên sông Cổ Chiên
                  Góc nội ma sát: 		φ = 7039’
                  Dung trọng tự nhiên:    w = 1.602 kG/ m3
                  Lực dính kết:                 C = 979 kG/m2	
  Từ các giá trị trên với chiều sâu khai thác thay đổi từ -10m đến -24m tính theo chiều sâu đáy thân khoáng trong các lỗ khoan khảo sát, sẽ tính được khoảng cách an toàn đến bờ và góc dốc ổn định của tập đất ven bờ được thể hiện trong bảng sau. 
Chiều sâu khai thác và khoảng cách an toàn đến bờ tương ứng (sông Cổ Chiên)
	H(m)
	10
	11
	12
	13
	……….
	21
	22
	23
	24

	L(m)
	51
	58
	65
	72
	……….
	129
	136
	143
	150

	α1
	11003’
	10045’
	10029’
	10016’
	……….
	9016’
	9012’
	9008’
	9005’


Kết luận: Từ kết quả tính toán trên cho thấy độ sâu khai thác càng lớn thì khoảng cách xa bờ càng lớn và góc dốc an toàn khai thác càng giảm.
Như vậy trên bờ trái sông Hậu, bờ phải sông Cổ Chiên và các cù lao trên sông của tỉnh Trà Vinh khi chọn độ sâu khai thác H ≤ 24m tương ứng với khoảng cách                        xa bờ và góc dốc đường bờ là:
Sông Hậu:  		L ≤  160 m
Sông Cổ Chiên:  	L ≤  150 m
[bookmark: _Toc118990351][bookmark: _Toc174547644]4.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÀI NGUYÊN
Các thân cát phát triển theo chiều dài. Chiều dày thân khoáng cát không lớn, các công trình khoan đều cắt qua chiều dày thân khoáng cát. Mạng lưới công trình là hình chữ nhật. Dự án áp dụng phương pháp khối địa chất để dự tính tài nguyên đối với loại hình khoáng sản cát lòng sông, phương pháp khối địa chất tính toán đơn giản và phù hợp với loại hình khoáng sản có thế nằm ngang hoặc thoải. 
Công thức tính tài nguyên: V = S x mtb
Trong đó: 
- V: Tài nguyên cát tính bằng m3.
- S: Diện tích chứa cát tính bằng m2.
- mtb: Chiều dày cát trung bình tính bằng mét.
Ngoài ra, trong báo cáo kết quả khảo sát đánh gía sẽ sử dụng thêm phương pháp tính mặt cắt thẳng đứng và sử dụng cách tính khối bằng phần mềm surfer để kiểm tra đối sánh lựa chọn phương pháp tính tối ưu.
[bookmark: _Toc118990352][bookmark: _Toc174547645]4.4. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ TÍNH TÀI NGUYÊN
4.4.1. Phương pháp tính tài nguyên
[bookmark: _Hlk174195049]Với đặc điểm thân khoáng cát có thế nằm ngang thoải và vát nhọn về phía bờ, báo cáo sử dụng phương pháp khối địa chất để tính toán tài nguyên. Công thức tính tài nguyên như sau:
V = S x mtb x kv x Dth
Trong đó:
- V: Tài nguyên cát (m3).
- S: Diện tích tính tài nguyên (m2).
- mtb: Chiều dày cát trung bình trong khối tài nguyên(m);
- kv: Hệ số vát nhọn: Do bề dày thân cát tại ranh giới khối không có lỗ khoan khống chế bề dày và thân cát có xu hướng vát nhọn về bờ nên lấy hệ số kv = 0,8 (<1) để giảm sai số tính thể tích khối tính tài nguyên.
- Dth: Độ thu hồi cỡ hạt > 0,1mm tính trung bình theo kết quả phân tích mẫu độ hạt.
4.4.2. Thông số tính tài nguyên
1. Chiều dày trung bình tính tài nguyên
Căn cứ vào chiều dày cát gặp trong các lỗ khoan khảo sát, tính chiều dày trung bình của thân cát và của khối tài nguyên. Kết quả tính chiều dày trung bình các khối tài nguyên được thể hiện trong bảng sau:
Bảng. Thông số bề dày cát trung bình các khối tài nguyên
	Tên sông
	Số hiệu thân cát
	Khối Tài nguyên
	Tuyến
	Số hiệu công trình
	Chiều dày lớp  bùn (m)
	Chiều dày lớp cát (m)
	Chiều dày lớp sét đáy (m)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sông Hậu
	I
	1.333
	T.1
	LK1
	2,0
	8,0
	0,5
	

	
	
	
	T.2
	LK2-1
	1,0
	1,0
	0,5
	

	
	
	
	T.2
	LK2-2
	5,5
	1,5
	0,2
	

	
	
	
	T.2
	LK2-3
	1,5
	4,5
	0,2
	

	
	
	
	T.3
	LK3-1
	1,5
	2,0
	0,5
	

	
	
	
	T.3
	LK3-2
	3,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.3
	LK3-3
	2,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.4
	LK4
	2,5
	3,0
	0,5
	

	
	
	
	T.5
	LK5
	3,0
	1,0
	0,5
	

	
	
	
	T.6
	LK6
	4,0
	3,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	2,6
	3,6
	0,4
	

	
	
	2.333
	T.7
	LK7-2
	2,0
	3,0
	0,5
	

	
	
	
	T.8
	LK8-1
	2,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.9
	LK9
	2,5
	4,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	2,2
	4,3
	0,5
	

	
	II
	1.334a
	T.4
	LK4
	2,5
	3,0
	0,5
	

	
	
	
	T.5
	LK5
	3,0
	1,0
	0,5
	

	
	
	
	T.6
	LK6
	4,0
	3,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	3,2
	2,3
	0,5
	

	
	III
	3.333
	T.15
	LK15-1
	5,0
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.16
	LK16-2
	4,0
	2,0
	0,5
	

	
	
	
	T.17
	LK17
	4,0
	5,5
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	4,3
	3,8
	0,5
	

	
	IV
	4.333
	T.22
	LK22
	4,0
	5,5
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	4,0
	5,5
	0,5
	

	
	V
	5.333
	T.24
	LK24
	3,0
	3,5
	0,5
	

	
	
	
	T.26
	LK26
	4,0
	8,0
	0,5
	

	
	
	
	T.27
	LK27
	4,5
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.28
	LK28
	3,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.29
	LK29
	3,0
	4,5
	0,5
	

	
	
	
	T.30
	LK30
	2,0
	4,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	3,25
	5,0
	0,50
	

	Sông Cổ Chiên
	VI
	6.333
	T.42
	LK42
	0,0
	3,5
	0,5
	

	
	VII
	7.333
	T.43
	LK43
	2,0
	2,5
	0,5
	

	
	
	
	T.44
	LK44-1
	0,0
	4,5
	0,5
	

	
	
	
	T.45
	LK45-1
	0,5
	1,5
	0,5
	

	
	
	
	T.46
	LK46
	3,0
	1,5
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	1,38
	2,7
	0,50
	

	
	
	8.333
	T.47
	LK47
	1,0
	1,5
	0,5
	

	
	
	
	T.48
	LK48
	1,0
	2,0
	0,5
	

	
	
	
	T.49
	LK49-1
	1,0
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.49
	LK49-2
	0,5
	5,0
	0,5
	

	
	
	
	T.50
	LK50-1
	1,0
	8,0
	0,5
	

	
	
	
	T.50
	LK50-2
	1,5
	8,0
	0,5
	

	
	
	
	T.50
	LK50-3
	1,5
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.51
	LK51
	3,0
	1,5
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	1,31
	4,3
	0,50
	

	
	
	9.333
	T.52
	LK52
	3,0
	1,5
	0,5
	

	
	
	
	T.53
	LK53
	1,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.54
	LK54
	1,0
	5,0
	0,5
	

	
	
	
	T.55
	LK55-2
	0,5
	5,0
	0,5
	

	
	
	
	T.57
	LK57-2
	1,5
	6,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	1,4
	4,7
	0,5
	

	
	VIII
	10.333
	T.55
	LK55-1
	1,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	

	
	1,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	11.333
	T.56
	LK56
	1,0
	7,5
	0,5
	

	
	
	
	T.57
	LK57-1
	0,5
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.58
	LK58-1
	1,0
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.58
	LK58-2
	2,0
	8,0
	0,5
	

	
	
	
	T.59
	LK59-1
	2,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.59
	LK59-2
	3,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.60
	LK60
	1,5
	6,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	1,6
	5,9
	0,5
	

	
	
	12.333
	T.61
	LK61-1
	1,0
	7,0
	0,5
	

	
	
	
	T.61
	LK61-2
	1,0
	6,5
	0,5
	

	
	
	
	T.62
	LK62-1
	1,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.62
	LK62-2
	1,5
	5,5
	0,5
	

	
	
	
	T.63
	LK63
	0,5
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.64
	LK64-1
	0,0
	8,0
	0,5
	

	
	
	
	T.65
	LK65-1
	1,5
	4,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	0,9
	6,1
	0,5
	

	
	IX
	13.333
	T.61
	LK61-3
	1,5
	7,5
	0,5
	

	
	
	
	T.64
	LK64-2
	5,0
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.65
	LK65-2
	3,0
	2,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	3,17
	4,5
	0,50
	


4.4. Kết quả tính tài nguyên
Hiện tại, trên địa bàn hai sông Cổ Chiên và sông Hậu có 2 mỏ đã được thăm dò tính trữ lượng cấp 122 được phê duyệt vào ngày 07/12/2023, bao gồm: 
+ Mỏ cát san lấp lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ và xã Đại Phước, huyện Càng Long, trữ lượng phê duyệt là 436.700 m3.
+ Mỏ cát san lấp lòng sông Hậu thuộc xã Hàn Tân và xã Định An, huyện Trà Cú, trữ lượng phê duyệt là 518.988 m3
Trừ các mỏ đã thăm dò nằm phần trên của các thân cát đã được tính trữ lượng cấp 122, phần diện tích và chiều sâu của các thân cát còn lại được đánh giá cấp tài nguyên 333 và 334a. Kết quả tính tài nguyên như sau:

Bảng. Kết quả tính tài nguyên cát san lấp theo khối và theo thân cát
	Tên sông
	Số hiệu thân cát
	Khối Tài nguyên
	Diện tích khối tài nguyên (m2)
	Chiều dày TB thân cát trong khối TN (m)
	Độ thu hồi > 0,1mm
	Trữ lượng và tài nguyên (m3)

	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trữ lượng cấp 122
	Tài nguyên cấp 333/334a
	Tài nguyên theo thân khoáng

	Sông Hậu
	I
	1.333
	6.906.610
	3,6
	90,2%
	17.941.715
	
	17.941.715
	22.421.061

	
	
	2.333
	1.483.070
	4,3
	87,8%
	4.479.346
	
	4.479.346
	

	
	II
	1.334a
	1.154.740
	2,3
	90,2%
	1.916.499
	
	1.916.499
	1.916.499

	
	III
	3.333
	3.263.090
	3,8
	86,1%
	8.540.942
	
	8.540.942
	8.540.942

	
	IV
	4.333
	1.526.730
	5,5
	87,3%
	5.864.475
	
	5.864.475
	5.864.475

	
	V
	5.333
	16.305.990
	5,0
	86,9%
	56.679.621
	518.988
	56.160.633
	56.160.633

	Tổng cộng
	 
	30.640.230
	
	 
	  95.422.599 
	518.988
	94.903.611
	94.903.611

	Sông Cổ Chiên
	VI
	6.333
	334.880
	3,5
	92,8%
	870.152
	
	870.152
	870.152

	
	VII
	7.333
	3.326.980
	2,7
	86,5%
	6.216.129
	436.700
	5.779.429
	40.798.387

	
	
	8.333
	5.140.500
	4,3
	94,5%
	16.710.737
	
	16.710.737
	

	
	
	9.333
	5.810.510
	4,7
	83,8%
	18.308.220
	
	18.308.220
	

	
	VIII
	10.333
	1.522.810
	6,0
	90,3%
	6.600.468
	
	6.600.468
	101.484.610

	
	
	11.333
	5.360.560
	5,9
	89,2%
	22.569.244
	
	22.569.244
	

	
	
	12.333
	16.177.540
	6,1
	91,6%
	72.314.898
	
	72.314.898
	

	
	IX
	13.333
	4.534.080
	4,5
	89,1%
	14.543.515
	
	14.543.515
	14.543.515

	Tổng cộng
	42.207.860
	
	
	158.133.364
	436.700
	157.696.664
	157.696.664

	Tổng cộng 2 sông
	72.848.090
	
	
	253.555.962
	955.688
	252.600.274
	252.600.274



Như vậy, tính đến thời điểm khảo sát, trên sông Hậu và sông Cổ Chiên xác định được trữlượng và tài nguyên cát như sau:
+ Tổng trữ lượng cát san lấp thăm dò cấp 122 là 955.688m3.
+ Tổng tài nguyên cát san lấp cấp 333 và 334a là 252,6 triệu m3, trong đó tài nguyên cấp 333 là 250,68 triệu m3, tài nguyên cấp 334a là 1,91 triệu m3.


[bookmark: _Toc497833121][bookmark: _Toc501954221][bookmark: _Toc174547646][bookmark: _Toc118990354]CHƯƠNG 5
PHƯƠNG ÁN THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CÁT LÒNG SÔNG TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
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- Phương án thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở pháp lý để thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đảm bảo đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
- Tạo tiền đề cho các ngành, các địa phương lập các quy hoạch chuyên ngành một cách thống nhất và hiệu quả, tránh chồng chéo, phá vỡ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
- Xác định tiến độ thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát lòng sông trong từng giai đoạn, nhằm đáp ứng nhu cầu san lấp các công trình xây dựng và ngành khai khoáng của tỉnh. Sử dụng lợi thế nguồn tài nguyên sẵn có của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặt biệt trên trên địa bàn các huyện còn nhiều khó khăn;
- Sử dụng nguồn khoáng sản cát đảm bảo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và các tài nguyên thiên nhiên khác.
[bookmark: _Toc352050916][bookmark: _Toc353173625][bookmark: _Toc409166206][bookmark: _Toc410046262][bookmark: _Toc459128761][bookmark: _Toc459137954][bookmark: _Toc459205234][bookmark: _Toc459205325][bookmark: _Toc482178178][bookmark: _Toc482606359][bookmark: _Toc497833124][bookmark: _Toc501954224][bookmark: _Toc174547649]5.1.2. Quan điểm
- Tài nguyên khoáng sản là nguồn của cải quý, thuộc sở hữu của Nhà nước, không thể tái tạo nên phải quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý, có hiệu quả.
- Phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát lòng sông tỉnh Trà Vinh phải phù hợp với Luật khoáng sản năm 2010, phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Bảo vệ khoáng sản kết hợp với sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có dự trữ lâu dài đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh, đồng thời tăng cường bảo vệ các khu vực có tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền quy hoạch của Trung ương. 
- Việc khai thác khoáng sản phải tính đến nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài, có xu hướng tiến bộ của khoa học. Khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến sâu, sử dụng phù hợp với tiềm năng giá trị của từng loại khoáng sản, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Các dự án khai thác khoáng sản phải được áp dụng công nghệ chế biến tiên tiến và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật - công nhân lành nghề để từng bước làm chủ việc khai thác và chế biến khoáng sản.
- Kết hợp chặt chẽ việc khai thác khoáng sản với bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, môi sinh, bảo vệ cảnh quan và các di tích lịch sử.
[bookmark: _Toc352050917][bookmark: _Toc353173626][bookmark: _Toc409166207][bookmark: _Toc410046263][bookmark: _Toc459128762][bookmark: _Toc459137955][bookmark: _Toc459205235][bookmark: _Toc459205326][bookmark: _Toc482178179][bookmark: _Toc482606360][bookmark: _Toc497833125][bookmark: _Toc501954225][bookmark: _Toc174547650]5.1.3. Nguyên tắc
Theo Điều 10 Luật Khoáng sản năm 2010 và Khoản 2 Điều 11 Nghị định 158/2016/NĐ-CP, Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh bảo đảm các nguyên tắc như sau:
a) Phù hợp với chiến lược khoáng sản, quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước;
b) Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn;
c) Bảo đảm khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả phục vụ nhu cầu hiện tại, đồng thời có tính đến sự phát triển khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai;
d) Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.
[bookmark: _Toc501954226][bookmark: _Toc174547651][bookmark: _Toc352050918][bookmark: _Toc353173627][bookmark: _Toc409166208][bookmark: _Toc410046264][bookmark: _Toc459128763][bookmark: _Toc459137956][bookmark: _Toc459205236][bookmark: _Toc459205327][bookmark: _Toc482178180][bookmark: _Toc482606361][bookmark: _Toc497833126]5.1.4. Căn cứ 
Theo Điều 10 Luật Khoáng sản năm 2010 và Khoản 3 Điều 11 Nghị định 158/2016/NĐ-CP, các căn cứ để lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh bao gồm: 
a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24/3/2011).
b) Chiến lược khoáng sản, quy hoạch khoáng sản có liên quan: 
· Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 6/9/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.
· Chỉ thị số 03/CT-TTG ngày 30/3/2015 Thủ tướng Chính phủ về việc tằng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.
· Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà vinh đến năm 2020”.
· Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến 2020.
· Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
· Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Dự án: “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
- Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Dự án: “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
- Quyết định số 370/QĐ-STNMT ngày 28/12/2015 của STNMT tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công dự án: “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
[bookmark: _Toc482178187][bookmark: _Toc482606368][bookmark: _Toc497833133][bookmark: _Toc501954233][bookmark: _Toc174547652]5.2. KHOANH ĐỊNH CHI TIẾT KHU VỰC MỎ, LOẠI KHOÁNG SẢN CẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC VÀ TIẾN ĐỘ KHAI THÁC
(Xem bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản cát lòng sông tỉnh Trà Vinh đính kèm)
[bookmark: _Toc409166219][bookmark: _Toc410046275][bookmark: _Toc459128773][bookmark: _Toc459137962][bookmark: _Toc459205242][bookmark: _Toc459205333][bookmark: _Toc482178189][bookmark: _Toc482606370][bookmark: _Toc497833135][bookmark: _Toc501954235][bookmark: _Toc174547653]5.3. ĐỊNH HƯỚNG QUY MÔ, CÔNG SUẤT KHAI THÁC, YÊU CẦU VỀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC
[bookmark: _Toc482178190][bookmark: _Toc482606371][bookmark: _Toc497833136][bookmark: _Toc501954236][bookmark: _Toc174547654]5.3.1. Định hướng quy mô, công suất khai thác
Định hướng chung của Quy hoạch là khoáng sản phải được sử dụng có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu trong tỉnh, có tính đến các khu vực vực lân cận. 
- Về quy mô khai thác: Khoáng sản cát ven biển làm vật liệu san lấp được định hướng khai thác, chế biến theo quy mô công nghiệp, đầu tư mới để hiện đại hóa khâu khai thác chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiểm môi trường và tiết kiệm nguyên liệu. 
- Về công suất khai thác: 
Để đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp của tỉnh, ngoài nguồn cát biển, còn có các nguồn cung cấp khác là cát sông hay nguồn vật liệu san lấp từ các khu vực lân cận. 
[bookmark: _Toc482178191][bookmark: _Toc482606372][bookmark: _Toc497833137][bookmark: _Toc501954237][bookmark: _Toc174547655]5.3.2. Yêu cầu về công nghệ khai thác
Theo Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, các quan điểm chỉ đạo về chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng được nêu rõ ngay trong Điều 1 Khoản 1 như sau:
	+ Thăm dò, khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến, sử dụng phù hợp với tiềm năng của từng loại khoáng sản và nhu cầu của các ngành kinh tế.
	+ Chế biến khoáng sản phải sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao; chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong nước, chỉ xuất khẩu sản phẩm sau chế biến có giá trị kinh tế cao đối với khoáng sản quy mô lớn.
+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tiếp thu khoa học hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến trong điều tra, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.
Các quan điểm theo Quy hoạch phát triển vật liệu san lấp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 như sau:
+ Phát triển vật liệu san lấp phải đảm bảo tính bền vững, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng, kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội;
+ Sản xuất vật liệu san lấp với quy mô hợp lý với kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao công suất lao động, đa dạng hóa sản phẩm, khuyến khích phát triển công nghệ sạch, giảm ô nhiễm môi trường;
+ Phát triển sản xuất vật liệu san lấp đồng thời phải mở rộng lưu thông vật liệu san lấp trên thị trường, có sự phân công hợp tác về sản xuất và tiêu thụ giữa tỉnh Trà Vinh với các tỉnh trong khu vực miền Tây Nam Bộ nhằm phát triển ngành sản xuất vật liệu san lấp của tỉnh;
	+ Xem xét giải thể các Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; hướng tới tập trung các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng thông thường gần với vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ nhằm giảm thiểu chi phí vận chuyển.
	+ Việc khai thác cát ở khu vực ven biển có đặc điểm: Khai thác trong điều kiện không quan sát trực tiếp được khu vực khai thác và chịu tác động điều kiện nước chảy. Vì vậy, quy trình công nghệ khai thác phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện khai thác, tình trạng ổn định của dòng chảy, hàng năm phải đo vẽ hiện trạng mỏ định kỳ để điều chỉnh việc khai thác cho hợp lý.
	+ Đối với cát thềm biển khai thác hợp lý nhất là theo dải dọc, bề rộng của dải từ 30-50m phù hợp với thiết bị khai thác hiện nay. Khai thác từ phía ngoài khơi vào phía bờ ứng với độ sâu khai thác giảm dần.
	+ Hiện tại, trên hệ thống các cửa biển thuộc miền Tây Nam Bộ nói chung và vùng biển ven bờ tỉnh Trà Vinh nói riêng, công nghệ khai thác cát đang được áp dụng phổ biến là khai thác bằng tàu hút. Công nghệ này có ưu thế là năng suất lớn, tính cơ động cao, tuy nhiên tàu bơm hút lại có giá thành cao vì vậy chủ đầu tư phải bỏ ra nhiều chi phí cho vốn đầu tư ban đầu.	
	+ Cát khai thác được bơm hút lên xà lan và chở đến nơi tiêu thụ, không xây dựng bãi thải. Do đó, các hạng mục sinh hoạt và sản xuất khác được bố trí trên đất liền tại trụ sở đặt ban điều hành khai thác mỏ.
[bookmark: _Toc118990361]

[bookmark: _Toc174547656]CHƯƠNG 6. DỰ TOÁN KINH PHÍ
[bookmark: _Toc118990362][bookmark: _Toc174547657]6.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ TOÁN
Đơn giá các hạng mục công việc và vốn đầu tư dự án được xây dựng trên cơ sở văn bản pháp quy của nhà nước hiện hành gồm các văn bản sau đây:
- Quyết định số 1997/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng).
- Đơn giá gia công và phân tích mẫu theo báo giá tại các đơn vị Phân tích mẫu chuyên ngành.
- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chỉ hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 08 tháng 11 năm 2016.
- Các hạng mục công việc không có trong đơn giá sẽ được tính bằng chi phí thực tế thi công. 
[bookmark: _Toc118990363][bookmark: _Toc174547658]6.2. DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN
- Dự toán chi phí được xác định trên cơ sở khối lượng công tác khảo sát đánh giá khoáng sản theo dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thực hiện, đơn giá từng hạng mục công việc áp dụng theo các văn bản nêu trên.
Kinh phí thực hiện dự án như sau: 3.949.866.467 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi sáu nghìn, bốn trăm sáu mươi bảy đồng), bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh Trà Vinh.
[bookmark: _Toc118990364][bookmark: _Toc174547659]6.3. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Dự án đã khoanh định, đánh giá chi tiết khoáng sản cát trên tuyến Sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh, xác định tài nguyên dự tính và tài nguyên dự báo của cát san lấp trong khu vực dự án. Từ đó có thể khoanh định, quy hoạch cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản
- Dự án đã rà soát cập nhật, đánh giá chung các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được khảo sát quy hoạch thăm dò, khai thác ở giai đoạn trước.
- Số liệu từ việc khảo sát đánh giá được tích hợp vào “Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản” của Quy hoạch vùng tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Trà Vinh.
- Xây dựng, đề xuất giải pháp pháp nhằm định hướng việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững phục vụ công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trong kỳ quy hoạch.

			

1





40

[bookmark: _Toc118990365][bookmark: _Toc174547660]KẾT LUẬN
Dự án “Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” được thành lập theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2011/TT-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nội dung lập bản đồ địa chất khoáng sản chi tiết và thiết kế bố trí các dạng công việc đánh giá khoáng sản. 
[bookmark: _GoBack]Việc phân cấp tài nguyên khoáng sản (cát lòng sông) trong dự án đảm bảo theo Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp; Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.
Công tác khảo sát lập dự án đã được tiến hành một cách nghiêm túc, khoa học. Các công trình khảo sát có độ chính xác, tin cậy cao đã làm sáng tỏ bề mặt địa hình đáy sông, khống chế được diện tích phân bố và bề dày thân cát đến độ sâu dự kiến đánh giá và đưa vào khai thác sau này.
Các phương pháp và khối lượng được lựa chọn đảm bảo tính khoa học, phản ánh trung thực và thực tiễn khu vực nghiên cứu, đủ cơ sở để xác định tài nguyên và chất lượng cát xây dựng và cát san lấp trong khu vực. 
Tài nguyên khu vực khảo sát, đánh giá dự kiến tính đến thời điểm khảo sát, trên sông Hậu và sông Cổ Chiên xác định được trữ lượng và tài nguyên cát như sau:
+ Tổng trữ lượng cát san lấp thăm dò cấp 122 là 955.688m3.
+ Tổng tài nguyên cát san lấp cấp 333 và 334a là 252,6 triệu m3, trong đó tài nguyên cấp 333 là 250,68 triệu m3, tài nguyên cấp 334a là 1,91 triệu m3.
Với kết quả tài nguyên tính được cho thấy Dự án đạt mục tiêu đề ra, góp phần làm cơ sở khoanh định diện tích triển vọng về khoáng sản, bổ sung và tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phục vụ thiết thực cho việc sử dụng khoáng sản làm san lấp cho các Dự án giao thông, công trình xây dựng tại địa phương và khu vực.
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	TT
	Sản phẩm chung
	Sản phẩm giao nộp
	Ghi chú

	I
	BÁO CÁO THUYẾT MINH
	
	

	1
	Thuyết minh Báo cáo tổng kết Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	01 bộ Thuyết minh + 01 bản Tóm tắt (20 bộ)
	

	2
	Báo cáo chuyên đề địa mạo – tai biến địa chất sông Cổ Chiên và Sông Hậu, tỷ lệ 1/25.000
	01 quyển
	

	3
	Báo cáo chuyên đề kết quả đo vẽ lập bản đồ địa chất, tỷ lệ 1/25.000.
	01 quyển
	

	4
	Báo cáo công tác khảo sát địa vật lý – Địa chấn nông phân giải cao;
	01 quyển
	

	5
	Báo cáo công tác trắc địa
	01 quyển
	

	II
	BẢN VẼ KÈM THEO
	
	

	1
	Bản đồ địa hình đáy sông, tỷ lệ 1/25.000
	06 mảnh: Sông Cổ Chiên 03 mảnh, sông Hậu 03 mảnh
	

	2
	Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao, tỷ lệ 1/100.000
	02 mảnh: Sông Cổ Chiên 01 mảnh, sông Hậu 01 mảnh
	

	3
	Bản đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1/25.000 
	06 mảnh: Sông Cổ Chiên 03 mảnh, sông Hậu 03 mảnh
	

	4
	Bản đồ địa chất, tỷ lệ 1/25.000
	06 mảnh: Sông Cổ Chiên 03 mảnh, sông Hậu 03 mảnh
	

	5
	Sơ đồ các tuyến đo địa chấn nông phân giải cao
	02 mảnh: Sông Cổ Chiên 01 mảnh, sông Hậu 01 mảnh
	

	6
	Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản VLXDTT (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tỷ lệ 1/50.000
	02 mảnh: Sông Cổ Chiên 01 mảnh, sông Hậu 01 mảnh
	

	III
	PHỤ LỤC KÈM THEO
	
	

	1
	Phụ lục 1: Tập thiết đồ các công trình khoan
	01 quyển
	

	2
	Phụ lục 2: Tập Phiếu kết quả phân tích mẫu
	01 quyển
	

	3
	Phụ lục 3: Tập Biên bản nghiệm thu các công trình khoan
	01 quyển
	

	4
	Phụ lục 4: Danh mục tài liệu nguyên thủy
	01 bộ hồ sơ gồm: Nhật ký khảo sát địa chất, địa vật lý, bản đồ lộ trình cá nhân, sổ lấy mẫu
	

	5
	Phụ lục 5: Kết quả bình sai lưới GPS, thống kê tọa độ, độ cao điểm khống chế, phiếu cấp mốc tọa độ
	01 bộ (Đính kèm Báo cáo kết quả đo đạc trắc địa)
	

	6
	Phụ lục 6: Tập hình ảnh thi công Dự án
	01 quyển
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